
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:          /BVĐK-TCKT 
V/v Mời báo giá dịch vụ Thẩm 
định giá Gói thầu mua sắm đồ 
vải phục vụ chuyên môn. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Bắc Kạn, ngày    tháng 5 năm 2023 

 

 

Kính gửi: Các Công ty Thẩm định giá mua sắm các gói thầu. 

 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định giá gói thầu Mua sắm đồ vải 

phục vụ chuyên môn, ngày 22/05/2023.  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ 

Thẩm định giá gói thầu Mua sắm đồ vải phục vụ chuyên môn, như sau: 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn thông báo đến các nhà thầu có đủ năng 

lực thực hiện thẩm định giá gói thầu gói thầu nêu trên, gửi báo giá cho Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. 

- Tên tài sản thẩm định giá: Gói thầu Mua sắm đồ vải phục vụ chuyên môn  

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

- Mục đích thẩm định giá: làm cơ sở xây dựng giá gói thầu mua sắm 

- Địa điểm tiến hành thẩm định: tại Bắc Kạn 

- Thời điểm thẩm định giá: Bắt đầu từ tháng 05 năm 2023  

Hạn cuối tiếp nhận báo giá: 11h00 ngày 28/05/ 2023 

Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt. 

Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và 

gửi qua email). 

Địa điểm nhận báo giá: Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bắc Kạn. 

Địa chỉ: Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn. 

 Điện thoại liên hệ: 02093 878191 

  Xin chân thành cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bằng bản điện tử: 
- Như kính gửi; 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp; 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng KHTH (Công khai trên trang TTĐT); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 
 

 



PHỤ LỤC DANH MỤC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ 

(Kèm theo Thư mời báo giá số    /BVĐK-TCKT, ngày   tháng 5 năm 2023) 

 

Số 

TT 
Mô tả sản phẩm/ chất liệu 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

01 

SĂNG PHẤU THUẬT 

Kích thước: 1,2 x 1,5m 

Màu sắc: Xanh lá cây 

Chất liệu: Vải Kaki nguyên liệu Hàn Quốc dệt tại Việt Nam 

(Tên thường gọi:Vải  Kaki Hàn) 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Thành phần vải: 98,5% Cotton (Bông) 1,5% Spandex mật độ dọc ( 

sợi/10:)cm 640. Ngang (sợi/10:)cm 186. Độ bền kéo đứt, Dọc 889 

(N) Ngang 432 (N). Khối lượng thực tế 273g/m2. Kiều dệt vân chéo 

3/1. 

Ưu điểm: Đảm bảo độ bền thấm máu, giặt tẩy không bị bục, 

hấp không bị ròn 

Chiếc 200 

02 

SĂNG PHẤU THUẬT 

Kích thước: 2,2 x 1,5m 

Màu sắc: Xanh lá cây 

Chất liệu: Vải Kaki nguyên liệu Hàn Quốc dệt tại Việt Nam 

(Tên thường gọi:Vải  Kaki Hàn) 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Thành phần vải: 98,5% Cotton ( Bông) 1,5% Spandex mật độ dọc 

(sợi/10:)cm 640. Ngang (sợi/10:)cm 186. Độ bền kéo đứt, Dọc 889 

(N) Ngang 432 (N). Khối lượng thực tế 273g/m2. Kiều dệt vân chéo 

3/1. 

Ưu điểm: Đảm bảo độ bền thấm máu, giặt tẩy không bị bục, 

hấp không bị ròn. 

Chiếc 50 

03 

ÁO CHOÀNG PHẤU THUẬT 

(Size Nam) 

Màu sắc: Xanh lá cây 

Chất liệu: Vải Kaki nguyên liệu Hàn Quốc dệt tại Việt Nam 

(Tên thường gọi:Vải  Kaki Hàn) 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Thành phần vải: 98,5% Cotton ( Bông) 1,5% Spandex mật độ dọc 

(sợi/10:)cm 640. Ngang (sợi/10:)cm 186. Độ bền kéo đứt, Dọc 889 

(N) Ngang 432 (N). Khối lượng thực tế 273g/m2. Kiều dệt vân chéo 

3/1. 

Quy cách: Áo choàng dài tay, Thân trước liền, thân sau mở 

buộc dây cổ tròn hoặc cổ tàu 3 phân, túi giữa áo thân trước, 

khẩu trang liền hoặc rời. chiều dài tới gót chân 

Chiếc 70 



 Chỉ may hansung - Hàn Quốc , mật độ đường may 6 mũi 

chỉ/cm, tất cả các đường may mép sản phẩm phải gấp , may đè 

mí, độ rộng vừa phải theo tiêu chuẩn sản phẩm, các đoạn nối 

vải phải cắt từ khối vải theo đường thẳng vải, đoạn nối các 

phần phải thẳng hàng theo mạch vải. 

* Ưu điểm: Độ bền cao phù hợp với các loại hóa chất tẩy công 

nghiệp, vải có độ thẩm thấu, tạo thuận lợi cho việc giặt hấp, 

tẩy trùng, giặt sạch nhanh mang lại hiệu quả kinh tế cao cho 

bệnh viện 

 

ÁO CHOÀNG PHẤU THUẬT 

(Size Nữ) 

Màu sắc: Xanh lá cây 

Chất liệu: Vải Kaki dệt sợi mỏng.  

Sản xuất tại: Việt Nam 

Quy cách: Áo choàng dài tay, Thân trước liền, thân sau mở 

buộc dây cổ tròn hoặc cổ tàu 3 phân, túi giữa áo thân trước, 

khẩu trang liền hoặc rời. chiều dài tới gót chân 

 Chỉ may hansung - Hàn Quốc , mật độ đường may 6 mũi 

chỉ/cm, tất cả các đường may mép sản phẩm phải gấp , may đè 

mí, độ rộng vừa phải theo tiêu chuẩn sản phẩm, các đoạn nối 

vải phải cắt từ khối vải theo đường thẳng vải, đoạn nối các 

phần phải thẳng hàng theo mạch vải. 

* Ưu điểm: Độ bền cao phù hợp với các loại hóa chất tẩy công 

nghiệp, vải có độ thẩm thấu, tạo thuận lợi cho việc giặt hấp, 

tẩy trùng, giặt sạch nhanh mang lại hiệu quả kinh tế cao cho 

bệnh viện 

Chiếc 30 

04 

TÚI TÍT 

Kích thước: 1.0 x 1,5m (gấp 2 lượt vải may viền bên trong) 

Màu sắc: Trắng 

Chất liệu: Vải Kaki nguyên liệu Hàn Quốc dệt tại Việt Nam ( 

Tên thường gọi:Vải  Kaki Hàn) 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Thành phần vải: 98,5% Cotton (Bông) 1,5% Spandex mật độ dọc ( 

sợi/10:)cm 640. Ngang (sợi/10:)cm 186. Độ bền kéo đứt, Dọc 889 

(N) Ngang 432 (N). Khối lượng thực tế 273g/m2. Kiều dệt vân chéo 

3/1. 

Ưu điểm: Đảm bảo độ bền thấm máu, giặt tẩy không bị bục, 

hấp không bị ròn 

Chiếc 10 

05 

XĂNG ĐƠN BÉ 

Kích thước: 1.2 x 1,5m 

Màu sắc: Hồng nhạt 

Chất liệu: Vải Kaki nguyên liệu Hàn Quốc dệt tại Việt Nam 

(Tên thường gọi: Vải Kaki Hàn) 

Chiếc 30 



Nước sản xuất: Việt Nam 

Thành phần vải: 98,5% Cotton ( Bông) 1,5% Spandex mật độ dọc 

(sợi/10:)cm 640. Ngang ( sợi/10:)cm 186. Độ bền kéo đứt, Dọc 889 

(N) Ngang 432 (N). Khối lượng thực tế 273g/m2. Kiều dệt vân chéo 

3/1. 

Ưu điểm: Đảm bảo độ bền thấm máu, giặt tẩy không bị bục, 

hấp không bị ròn 

06 

SĂNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA 

Kích thước: 0,65 x 0,75 m 

Màu sắc: Xanh lá cây 

Chất liệu: Vải Kaki nguyên liệu Hàn Quốc dệt tại Việt Nam 

(Tên thường gọi: Vải Kaki Hàn) 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Thành phần vải: 98,5% Cotton ( Bông) 1,5% Spandex mật độ dọc 

(sợi/10:)cm 640. Ngang (sợi/10:)cm 186. Độ bền kéo đứt, Dọc 889 

(N) Ngang 432 (N). Khối lượng thực tế 273g/m2. Kiều dệt vân chéo 

3/1. 

Ưu điểm: Đảm bảo độ bền thấm máu, giặt tẩy không bị bục, 

hấp không bị ròn 

Chiếc 30 
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